
Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

4 4

4A 4A

23 12 11

23A 12A 11A

Cô Vũ Như Quỳnh nghỉ HS đi

làm lại từ ngày 2/5; Ô Nguyễn

Thanh Hiền thử việc từ ngày

10/5/2018.

10 8 2

10A 8A 2A

19 14 5

18A 13A 5A

01B 01B
Cô Ng Hải Hà, báo trễ nghỉ

tiết SHCN (8/5).

4 4

4A 4A

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 5/2018

5
Phòng Thiết bị - 

VT

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

Tổ TT-PC:                                               

Cô Ng Hải Hà: 9g50, ngày 8/5 xin 

nghỉ, bù sau (tiết 4 bắt đầu lúc  

9g25)

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ chức 

-HC-TH

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ Thanh tra  - 

Pháp chế và phòng TC-HC-

TH

Đề xuất của đơn vị Ghi chú



20 13 7

20A 13A 7A
Cô Lê T Hà Giang nghỉ HS đi 

làm lại từ 20/5/2018

8 7 1

8A 7A 1A

4 2 2

4A 2A 2A

32 13 19

31A 13A 18A

1ADN 1ADN
Bà Nguyễn Thị Vãng Nghỉ

ốm  hưởng BHXH

32 32

28A 28A

3B 3B

GV Ng Thị Huyền Nga không

đến lớp dạy bù; GV Dương

Đức Kiên vào lớp trễ 20ph;

GV Nguyễn Văn Hậu, vào lớp

trễ 10ph.

Trưởng đơn vị đã nhắc nhở GV Ng

Mạnh Phương đi trễ 8ph ngày 9/5

1 KXL
GV Ng Thị Thu Hà (nghỉ

không lương T5) 

16 16

14A 14A

1A DN 1A DN
GV L.T.M.Hường nghỉ HS từ 

30/12/2017-30/6/2018

1B 1B
GV Lê T Hồng Vân, báo và đến lớp 

trễ ngày 4/5/2018

11
Khoa Lý luận 

Chính trị

Tổ TT-PC:                                            

GV Lê T Hồng Vân, 7g30, ngày 4/5, 

khoa báo GV bị hư xe, 7g45 GV mới 

vào (TKB từ tiết 1-3, thực dạy 2 

tiết), đã dạy bù 1 tiết ngày 8/5.

Khoa LLCT giải trình: 7g25, ngày

4/5 GV Lê T Hồng Vân báo hư xe,

7g45 GV vào lớp.

10 Khoa KHCB

Tổ TT-PC:                                           

- GV Ng T Huyền Nga: 7g30 ngày 

02/5 GV không tới lớp (TKB có tiết 

dạy từ tiết 1-4) .                                                  

- GV Dương Đức Kiên: 9g50 ngày 

7/5 GV mới có mặt tại lớp (TKB tiết 

4 bắt đầu lúc 9g30)                              

- GV Ng Văn Hậu: 7g20 ngày 17/5 

GV mới vào lớp (TKB bắt đầu lúc 

7g00).                                                   

- GV Ng Mạnh Phương: 14g18 ngày 

9/5 GV mới có mặt tại lớp (TKB tiết 

9 bắt đầu lúc 14g10)     

8
Phòng QLKH 

và HTQT

9
Phòng Quản trị - 

DV

7
Phòng Khảo thí 

và ĐB CL

Phòng CTCT - 

HSSV
6



25 25

23A 23A

02B 02B

- GV Trần Thị Hương,  ngày 

16/5 nghe báo cáo ATGT, 

ANCT trễ 50ph.                        

- GV Ng Th Vĩnh Phúc, ngày 

7/5 ngủ trong giờ; ngày 10/5 

từ 9g35-9g50 GV không có 

mặt ở xưởng.

25 25

24A 24A

1 ADN 1 ADN
Cô Lê Hồng Thái nghỉ HS từ 

26.4 - 26.10.2018

17 17

17A 17A

32 32

30A 30A

2B 2B

- GV Mạnh Lê Hoàn, vắng

họp nghe báo cáo ANTT

&ATGT ngày 16/5/2018, chưa

rõ lý do. 

- GVTăng Cẩm Huê, vào lớp

trễ 10ph ngày 2/5/2018.

GV Tăng Cẩm Huê giải trình, lý 

do đau bụng đột xuất

Tổ TT-PC:                                           

- GV Mạnh Lê Hoàn, vắng họp nghe 

báo cáo ANTT&ATGT ngày 16/5, 

chưa rõ lý do.                            - GV 

Tăng Cẩm Huê, lúc 8g50, ngày 2/5 

GV mới vào lớp (TKB tiết 3 bắt đầu 

lúc 8g40)

15
Khoa CN Điện - 

Điện tử

Khoa CN Động 

lực
14

GV Thành đi thực tập thực

tế tại Cty (Lịch thực tập

được HT duyệt).

13 Khoa CNTT

12
Khoa CN Cơ 

khí

Tổ TT-PC:                                            

- GV Trần Thị Hương, 14g05, ngày 

16/5 vào nghe báo cáo (Qui định bắt 

đầu lúc 13g15).                                           

- GV Ng T Vĩnh Phúc, 9g09 ngày 

7/5, GV ngủ trong giờ ( GV có  tiết  

1-6); ngày 10/5 từ 9g35-9g50 GV 

không có mặt ở xưởng (GV có tiết  1- 

6).                                                     - 

GV Phan Văn Thành, vắng họp ngày 

16/5, chưa rõ lý do                    - GV 

C.T.Thế Vinh, tiết 9 lớp 16CĐ-

CĐT1 (phòng D3.1-02) và tiết 10 

lớp 16CĐ-CĐT1 (phòng D3.1-04), 

ngày 17/5 tiết SHCN, kiểm tra lớp 

không thấy GV và SV. 

K.Cơ khí giải trình:                           

- GV Hương điện thoại báo khoa 

xin phép vào trễ.                               

- GV Vinh, GV có SHCN nhưng do 

SV đến trễ, GV sang xưởng lấy 

dụng cụ, thiết bị cho SV khóa 2015 

ở lại trường thực tập, GV Vinh chấp 

nhận SHCN bù vào ngày 31/5.                        



9 9

9A 9A

9 9

9A 9A

13 13

10A 10A 

1ADN 1ADN
Cô Võ T Kim Thư nghỉ HS từ

16/12/2017-16/6/2018

2B 2B

GV Trịnh Hoàng Hiệp, ngày

11/5, đi dạy trễ 11ph; GV Bùi

Ánh Tuyết, ngày 16/5 nghe

báo cáo ATGT, ANCT trễ

50ph.

7 7 2

7A 5A 2A

3 2 1

3A 2A 1A

3 2 1

3A 2A 1A

3 1 2

3A 1A 2A

21 TT Y tế

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

20
TT Đào tạo 

LTT

18 Khoa Kinh tế

Tổ TT-PC:                                           

- GV Trịnh Hoàng Hiệp: 7g11, ngày 

11/5 GV mới có mặt (TKB tiết 1 bắt 

đầu lúc 7g00).                                     

- GV Bùi Ánh Tuyết: 14g05, ngày 

16/5 GV vào họp (quy định 13g15 

bắt đầu)

19
TT Truyền 

thông - TV

16
Khoa CN May - 

TT

17
Khoa CN Nhiệt 

- Lạnh

GV Bùi Ánh Tuyết giải trình, về 

Dak LaK, chuyến bay dời lại 

1g20ph.



1 1

1A 1A

10 5 5

9A 5A 4A

1A DN 1A DN
Cô Ng Thị Thảo nghỉ HS 

30/11/2017-30/5/2018

329 Tổng hợp từ đơn vị    312A      05 ADN        11B             01 KXL (nghỉ không lương)  

TT

1

2

3

4

5

6 Trần Thanh Nam K.CNTT
7g15, ngày 23/5, kiểm tra không có GV, khoa báo GV 

xin nghỉ đột xuất.

23

TT Điều hành 

và quản lý dữ 

liệu

Trưởng khoa giải trình GV báo bận việc đột xuất 

Nguyễn Văn Nghi
K.CNĐiện-Điện 

tử
14g45, ngày 9/5, GV ra về (TKB kết thúc lúc 14g55) Trưởng khoa đã nhắc nhở GV

Trần Hạ Quyên K.KHCB
7g15, ngày 8/5, GV không có mặt (SV phản ảnh GV báo 

lớp nghỉ)
Trưởng khoa đã nhắc nhở GV

Trưởng khoa giải trình GV báo bận việc đột xuất 

K.CN Động lực
9g50, ngày 5/5  lớp không có GV, khoa cho SV về (TKB 

bắt đầu lúc 9g25)
Trưởng khoa  giải trình GV báo bận việc đột xuất 

K.CN Động lực

Nguyễn Thanh Tùng K.CN Động lực
13g00, ngày 6/5 lớp không có GV và SV (TKB bắt đầu 

lúc 12g30)

Ng V Tuấn Anh
13g20, ngày 4/5 khoa báo GV xin nghỉ, dạy bù sau (TKB 

tiết 8 bắt đầu lúc 13g15)

Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên thỉnh giảng

Họ tên
Đơn vị giảng 

dạy
Nội dung ghi nhận Giải trình của đơn vị

24
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế

Tổng số CB-GV-NV


